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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  I		NĂM HỌC:  2017 – 2018
Bậc đào tạo: Cao đẳng
Học phần: Kỹ Thuật Số
Lớp: 15CĐ-	  Ngày thi:  ____ / ____ / 2017
Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
 (
Đề số 01
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)


Câu 1: (2 điểm) Chứng minh biểu thức Logic sau bằng bảng trạng thái:
[image: ]

Câu 2: (3 điểm) Cho hàm Logic Y sau:




 +   +  

a) Lập bảng trạng thái của hàm Y (1 đ )
b) Dùng các cổng Logic đã học vẽ mạch Logic của hàm Y . (1 đ )
c) Đơn giản hàm Y rồi dùng các cổng Logic đã học tối đa 2 ngõ vào vẽ mạch Logic của hàm Y vừa mới đơn giản. (1 đ).

Câu 3: (3 điểm) Cho mạch Logic sau:

[image: ]

a. Viết hàm Logic Y. (0,5 đ )
b. Đơn giản hàm Logic Y. (0,75 đ )
c. Biến đổi hàm Y và dùng 1 IC 7400 để vẽ mạch. (1,25 đ )

Câu 4: (2 điểm) Cho sơ đồ chân và sơ đồ chức năng của IC 7493 như hình dưới đây:
[image: ]			[image: ]
Sơ đồ chân IC 7493			Sơ đồ chức năng IC 7493

Hãy vẽ mạch đếm 
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
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Học phần: Kỹ Thuật Số
Lớp: 15CĐ-	  Ngày thi:  ____ / ____ / 2017
Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
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Đề số 01
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
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b
	Mạch Logic 
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Sau khi đơn giản Y =  =  [image: ]

Vẽ hàm Logic Y sau khi đơn giản.
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a
	
Viết hàm Logic Y = 
	0,5đ


	
	
b
	Đơn giản hàm

Y = 
	
0,75đ


	
	

c
	

Biến đổi:                 Y= 
Vẽ mạch Logic
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
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Đề số 02
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)


Câu 1: (2 điểm) Chứng minh biểu thức Logic sau bằng Đại số Boolean:

[image: ]


Câu 2: 
	Cho bảng trạng thái như hình bên.
a. Viết hàm Logic Y theo chuẩn tổng của các tích theo biến ngõ vào ABC. 
b. Đơn giản hàm Y.
c. Vẽ mạch Logic Y sau khi đơn giản với các cổng cơ bản đã học.
	
	A  B  C
	Y

	0   0   0
0   0   1
0   1   0
0   1   1
1   0   0
1   0   1
1   1   0
1   1   1
	0
0
1
0
0
1
1
1





Câu 3: 
	
	













_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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Đề số 02
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)



	Câu
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	Đáp án
	Điểm
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	a. Viết hàm Logic Y: [image: ] 			
b. Y = [image: ]   =  [image: ]			
c. Vẽ mạch 								[image: ]
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TRƯỞNG BỘ MÔN	            					GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
					
				


Huỳnh Ngọc Mai 		Huỳnh Ngọc Mai
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